
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Lô 35 Cụm Công nghiệp Lại Yên, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

19/12/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SAPA LEGEND COFFEE

0110210560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SAPA LEGEND COFFEE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAPA LEGEND COFFEE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0985613959
Email: sapalegendcoffee@gmail.com

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa (trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn cà phê, nông sản các loại Loại trừ hoạt động 
nhà nước cấm

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4632

4. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sơ chế cà phê, nông sản các loại Loại trừ hoạt động 
đấu giá và hoạt động nhà nước cấm

0163

5. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

8230

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
-Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Bán buôn tổng hợp
(Loại trừ hoạt động nhà nước cấm và hoạt động đấu giá)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

13. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

14. Sản xuất đường 1072

15. Sản xuất chè 1076

16. Sản xuất cà phê 1077(Chính)

17. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

18. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Loại trừ: quán rượu, bia, quầy bar và quán giải khát có khiêu 
vũ

5630

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001084016534

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 2, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN QUÝ TOÀN Nam
02/01/1984 Kinh Việt Nam

04/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001084016534
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 2, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn 2, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUÝ TOÀN Nam

02/01/1984 Kinh Việt Nam

04/11/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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